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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống 

dịch bệnh, phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, cơ sở 

dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Lê Chân năm 2025 

 

Thực hiện Công văn số 11506/VP-VX ngày 12/11//2025 của Văn phòng 

Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tăng cường triển khai các biện pháp an toàn 

thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể; Công văn số 2729 /UBND -VX ngày 

29/10/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chủ động triển khai các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 187/KH-

SYT ngày 19/9/2025 tuyên truyền về tác hại và quy định cấm thuốc lá điện tử, 

thuốc lá nung nóng tại thành phố Hải Phòng năm 2025. 

  Căn cứ tình hình thực tế, để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống 

dịch bệnh, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng tránh ngộ độc thực phẩm 

xẩy ra tại học đường và các bếp ăn tập thể. Ủy ban nhân dân phường Lê Chân 

xây dựng Kế hoạch triển khai công tác giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, 

phòng chống dịch bệnh, phòng chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Lê Chân năm 2025, cụ 

thể  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, 

phòng chống dịch bệnh, phòng chống tác hại của thuốc lá, trên địa bàn phường. 

- Chủ động giám sát, phát hiện, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực 

phẩm, không đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống tác hại của 

thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường 

phố xung quanh các cơ sở giáo dục. 

- Bảo đảm sức khỏe cho học sinh, giáo viên, người lao động; hạn chế tối 

đa các vụ ngộ độc thực phẩm và sự cố mất an toàn thực phẩm. 

-  Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực y tế 

2. Yêu cầu 

- Công tác giám sát phải tuân thủ theo đúng thẩm quyền, đúng quy định 

của pháp luật, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chính xác, khách quan, trung 

thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đối 



tượng giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm 

theo quy định của pháp luật. 

- Nội dung giám sát phù hợp các quy định pháp luật về an toàn thực 

phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tác hại của thuốc lá, và các văn bản 

có liên quan. 

- Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các phòng ban đơn vị, Trung tâm 

Y tế, Trạm Y tế, Công an phường, các đoàn thể và các cơ sở giáo dục. Bảo đảm 

tính liên tục, kịp thời, có báo cáo kết quả sau từng đợt. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan bảo đảm không chồng chéo, 

trùng lặp với hoạt động thanh tra, hoạt động kiểm toán nhà nước của cơ quan có 

thẩm quyền; không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động kiểm tra chuyên ngành 

của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành khác. 

II. ĐỐI TƯỢNG GIÁM SÁT 

1. Các trường Tiểu học, Mầm non, Trung học cơ sở, Lớp mầm non độc lập 

theo phân cấp quản lý. 

2. Đơn vị cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn phường Lê Chân. 

3. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố 

xung quanh cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý . 

(có danh sách kèm theo) 

III. NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;  

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012; 

-Luật phòng, chống bệnh Truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 25/6/2025;  

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;  

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y  tế;  

- Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về an toàn thực phẩm;  



- Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế;  

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính;  

- Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính Phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;  

- Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định 

chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;  

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế Quy định hoạt 

động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành; 

- Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thu 

hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế;  

- Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;  

- Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về 

quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.  

- Quyết định số 214/2025/QĐ -UBND ngày 18/11/2025 của UBND thành 

phố Hải Phòng ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn thành phố Hải phòng. 

- Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các văn bản pháp luật liên quan về an toàn 

thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tác hại của thuốc lá. 

2. Một số nội dung trọng tâm cần tập trung giám sát  

a. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

- Hồ sơ pháp lý: Giấy cam kết đảm bảo ATTP hoặc Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP (đối tượng thuộc diện cấp); Hợp đồng cung cấp thực phẩm; hóa 

đơn xuất - nhập nguyên liệu; Hồ sơ tập huấn kiến thức ATTP; hồ sơ khám sức 

khỏe định kỳ. 

- Điều kiện cơ sở vật chất: Bếp chế biến bảo đảm nguyên tắc một chiều; 

Khu sơ chế, chế biến, chia suất ăn, bảo quản thực phẩm đúng quy định; Trang 

thiết bị, dụng cụ chế biến: đầy đủ, hợp vệ sinh, phân biệt sống - chín…. 

- Nguồn gốc nguyên liệu: Có hợp đồng, hóa đơn chứng từ của đơn vị 

cung cấp; có sổ theo dõi nhập - xuất thực phẩm hằng ngày; giám sát lựa chọn 

nhà cung cấp có chứng nhận đủ điều kiện ATTP… 



- Quy trình chế biến: Kiểm tra vệ sinh cá nhân của nhân viên; thực hành 

chế biến đảm bảo nguyên tắc an toàn: tránh nhiễm chéo, bảo đảm thời gian nấu 

chín - ăn ngay… 

- Thực hiện ghi chép sổ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn: Thực hiện 

lưu mẫu và ghi chép sổ kiểm thực 3 bước đầy đủ theo đúng quy định. 

- Môi trường vệ sinh xung quanh: Hệ thống xử lý rác thải; khu vực để rác; 

cống rãnh thông thoáng. 

- Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm: Xây dựng Kế hoạch hoặc 

phương án đảm bảo an toàn thực phẩm; công tác kiểm soát thực phẩm; quy trình 

phối hợp khi xảy ra sự cố ATTP. 

b. Công tác phòng chống dịch bệnh 

  Công tác chuẩn bị, chỉ đạo, phối hợp trong phòng chống dịch bệnh; Cơ sở 

vật chất trong phòng chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch 

bệnh; thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn định kỳ; Công tác truyền 

thông, hướng dẫn học sinh, nhân viên thực hiện phòng chống bệnh theo mùa (sốt 

xuất huyết, tay chân miệng, cúm…); Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh và nhân 

viên; Biện pháp phòng chống dịch đảm bảo theo khuyến cáo của ngành Y tế; 

triển khai công tác tiêm chủng và các hoạt động khác:… 

c. Công tác phòng chống tác hại của thuốc lá 

 - Việc thực hiện quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá tại đơn vị;  

 - Triển khai xây dựng đơn vị không khói thuốc: Thành lập/ kiện toàn Ban 

chỉ đạo PCTH thuốc lá của cơ quan đơn vị; xây dựng kế hoạch triển khai hoạt 

động phòng chống tác hại thuốc lá…; ký cam kết của các tập thể, cá nhân không 

hút thuốc tại nơi làm việc, nơi công cộng; Triển khai các quy định cấm hút thuốc 

lá, không bán thuốc lá trong các khu vực cấm theo quy định (đưa nội dung cấm 

hút thuốc tại nơi làm việc, nơi công cộng vào nội quy/quy định của đơn vị, treo 

lắp biển báo quy định cấm hút thuốc tại khu vực cấm hút thuốc tại đơn vị)  

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về tác hại và 

quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các quy định của Luật PCTH 

thuốc lá, các văn bản hướng dẫn và các quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực 

PCTH thuốc lá cho cán bộ, viên chức, người lao động. Tích cực vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, tham gia PCTH thuốc lá, 

gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm 

việc; Phát động phong trào thi đua “Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, không khói 

thuốc lá”.  

II. PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT 

1. Đoàn giám sát thực hiện định kỳ  

2. Giám sát đột xuất: Khi có phản ánh, nguy cơ mất ATTP, hoặc theo chỉ 

đạo của UBND phường/Thành phố…. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



1. Thành lập Đoàn Giám sát 

Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng 

nhân dân, ủy ban nhân dân phường, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị, Công an 

phường, Trung tâm Y tế Lê Chân, Trạm Y tế và các đơn vị liên quan triển khai 

Kế hoạch giám sát đánh giá và đề xuất UBND phường biện pháp thực hiện hiệu 

quả. 

 - Đoàn có thể mời Ủy ban mặt trận tổ quốc phường tham gia và cần thiết 

có thể mời báo, đài truyền hình tham gia để lấy tin bài về công tác của đoàn 

giám sát tại cơ sở. 

2. Phòng Văn hóa - Xã hội  

- Tham mưu UBND phường ban hành các văn bản triển khai kế hoạch 

giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tác 

hại của thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

phường Lê Chân năm 2025 và chủ trì tổ chức thực hiện. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả về UBND phường. 

3. Trung tâm Y tế Lê Chân và Trạm Y tế  

- Thực hiện giám sát quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn; thực hiện lấy 

mẫu kiểm nghiệm. 

- Xem xét đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống tác hại 

thuốc lá 

 - Phối hợp lập biên bản, kiến nghị xử lý khi phát hiện vi phạm. 

4. Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị 

- Phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội tham gia giám sát đánh giá công 

tác đảm bảo an toàn thực phẩm sử dụng các sản phẩm nông lâm thủy sản, sản 

phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương tại cơ sở….; phòng chống tác hại 

của thuốc lá, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại các cơ sở. 

5. Văn phòng Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 

- Phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội giám sát, đánh giá việc thực hiện 

pháp luật đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng 

chống dịch bệnh tại các cơ sở. 

6. Công an phường 

- Phối hợp trong kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất 

nguồn gốc thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự đoàn giám sát tại cơ sở…. 

7. Các cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp thực phẩm, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố 

Chấp hành nghiêm quy định; chuẩn bị hồ sơ; phối hợp đoàn giám sát. Báo 

cáo kịp thời các sự cố về an toàn thực phẩm, dịch bệnh… 

8. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 



Phối hợp tham gia giám sát và tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống dịch bệnh tại các cơ 

sở. 

VII. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 Triển khai: Tháng 12/2025  

VIII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

Đoàn tổng hợp báo cáo UBND phường, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn 

thực phẩm sau đợt giám sát theo đúng quy định. 

IX. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Sử dụng từ nguồn ngân sách phường được giao cho công tác y tế - an toàn 

thực phẩm. 

- Nguồn xã hội hóa (nếu có), đảm bảo đúng quy định pháp luật tài chính. 

- Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác giám sát đảm bảo an toàn thực 

phẩm, phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn phường Lê Chân năm 2025. 

Yêu cầu Đoàn giám sát và các phòng ban, đơn vị có liên quan thực hiện 

đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo về UBND phường, Ban Chỉ đạo phường./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Chi cục ATTP; 

- TTKSBT TP; 

- TT Đảng ủy phường;        

- CT, các PCT UBND phường;        

- Các phòng: VH-XH, KT-HT-ĐT;  

- Công an phường; 

- UBMTTQVN phường; 

- TTYT LC, TYT; 

- Lưu: VT, VHXH, Đ.T.Phương   
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Việt Anh 
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